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CHỦ ĐỀ 3: KIỂU CÂU 

BÀI TẬP 

Bài 1. Câu văn nào sau đây không phải là câu kể? 

A. Thầy Tuấn là giáo viên dạy tiếng Anh của lớp em. 

B. Ngày hôm nay em phải học bao nhiêu tiết Toán? 

C. Học sinh cần mặc đồng phục khi đến trường. 

D. Học sinh bắt đầu tựu trường vào tháng 9. 

Bài 2. Câu văn nào sau đây là câu hỏi? 

A. Khu rừng này trồng toàn cây thông. 

B. Mai mới là thứ sáu cơ! 

C. Hôm nay là thứ năm. 

D. Tối hôm qua cậu đi ngủ lúc nào? 

Bài 3. Câu văn nào sau đây không phải là câu khiến?  

A. Con phải gấp chăn ngay sau khi thức dậy. 

B. Con nên gấp chăn ngay khi vừa thức dậy! 

C. Con hãy gấp chăn sau khi thức dậy nhé! 

D. Con có gấp chăn khi vừa thức dậy không?  

Bài 4. Câu văn nào sau đây là câu cảm? 

A. Con sông rộng quá! 

B. Con sông sâu và rộng. 

C. Con sâu đã rộng hơn. 

D. Con sông có sâu không? 

Bài 5. Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu khiến sau: 

Trời sắp có mưa, con …… mang theo ô nhé! 

A. đừng 

B. muốn 
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C. hãy 

D. chớ 

Bài 6. Em hãy đặt câu thích hợp cho các trường hợp sau: 

a) Em muốn biết bây giờ là mấy giờ: 

 ...................................................................................................................................................................  

b) Bác sĩ khuyên em uống thuốc đúng giờ: 

 ...................................................................................................................................................................  

Bài 7. Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành các câu kể sau: 

- Gia đình em  .............................................................................................................................................  

- Trong vườn, .............................................................................................................................................  

-  ...................................................................... là thành phố mang tên Bác. 

Bài 8. Em hãy nối các câu kể sau với tác dụng đúng của nó: 

Chú chó có bộ lông màu nâu.  Dùng để giới thiệu 

Nhà mình có nuôi một chú chó. Dùng để kể 

Đây là chú chó nhà mình. Dùng để tả 

Bài 9. Đặt câu khiến thích hợp với những tình huống sau: 

a. Em mượn bạn bút chì. 

 ...................................................................................................................................................................  

b. Mẹ muốn Quang chơi với em. 

 ...................................................................................................................................................................  

c. Cô giáo muốn cả lớp trật tự. 

 ...................................................................................................................................................................  

Bài 10. Em hãy viết: 

a) Một câu cảm có sử dụng từ “quá”. 

 ...................................................................................................................................................................  

b) Một câu khiến có sử dụng từ “hãy”. 

 ...................................................................................................................................................................   
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài 1. Câu văn nào sau đây không phải là câu kể? 

A. Thầy Tuấn là giáo viên dạy tiếng Anh của lớp em. 

B. Ngày hôm nay em phải học bao nhiêu tiết Toán? 

C. Học sinh cần mặc đồng phục khi đến trường. 

D. Học sinh bắt đầu tựu trường vào tháng 9. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào đặc điểm của câu kể để chọn câu không phải câu kể. 

Lời giải chi tiết: 

Câu A, C, D là câu kể. 

Câu văn không phải câu kể là “Ngày hôm nay em phải học bao nhiêu tiết Toán?”. 

Đáp án B. 

Bài 2. Câu văn nào sau đây là câu hỏi? 

A. Khu rừng này trồng toàn cây thông. 

B. Mai mới là thứ sáu cơ! 

C. Hôm nay là thứ năm. 

D. Tối hôm qua cậu đi ngủ lúc nào? 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào đặc điểm của câu hỏi để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Câu A, C là câu kể. Câu B là câu cảm. 

Câu hỏi là “ Tối hôm qua cậu đi ngủ lúc nào?". 

Đáp án D. 

Bài 3. Câu văn nào sau đây không phải là câu khiến?  

A. Con phải gấp chăn ngay sau khi thức dậy. 

B. Con nên gấp chăn ngay khi vừa thức dậy! 
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C. Con hãy gấp chăn sau khi thức dậy nhé! 

D. Con có gấp chăn khi vừa thức dậy không?  

Phương pháp giải: 

Em dựa vào đặc điểm của câu khiến để chọn câu không phải câu khiến. 

Lời giải chi tiết: 

Câu A, B, C là câu khiến. 

Câu không phải là câu khiến là “Con có gấp chăn khi vừa thức dậy không?” 

Đáp án D. 

Bài 4. Câu văn nào sau đây là câu cảm? 

A. Con sông rộng quá! 

B. Con sông sâu và rộng. 

C. Con sâu đã rộng hơn. 

D. Con sông có sâu không? 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào đặc điểm của câu cảm để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Câu B, C là câu kể. câu D là câu hỏi. 

Câu cảm là “Con sông rộng quá!”. 

Đáp án A. 

Bài 5. Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu khiến sau: 

Trời sắp có mưa, con …… mang theo ô nhé! 

A. đừng 

B. muốn 

C. hãy 

D. chớ 

Phương pháp giải: 
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Em chọn từ để tạo thành câu đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Từ ngữ thích hợp là “hãy”. 

Trời sắp có mưa, con hãy mang theo ô nhé! 

Đáp án C. 

Bài 6. Em hãy đặt câu thích hợp cho các trường hợp sau: 

a) Em muốn biết bây giờ là mấy giờ: 

b) Bác sĩ khuyên em uống thuốc đúng giờ: 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào các trường hợp lựa chọn kiểu câu phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a) Bạn ơi, bây giờ là mấy giờ ạ? 

b) Cháu hãy uống thuốc đúng giờ nhé! 

Bài 7. Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành các câu kể sau: 

- Gia đình em  .............................................................................................................................................  

- Trong vườn, .............................................................................................................................................  

-  ...................................................................... là thành phố mang tên Bác. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung đã cho viết tiếp phần còn lại cho phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

- Gia đình em có bốn người: bố, mẹ, anh trai và em. 

- Trong vườn, những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ. 

- Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố mang tên Bác. 

Bài 8. Em hãy nối các câu kể sau với tác dụng đúng của nó: 

Chú chó có bộ lông màu nâu.  Dùng để giới thiệu 

Nhà mình có nuôi một chú chó. Dùng để kể 
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Đây là chú chó nhà mình. Dùng để tả 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung câu để xác định tác dụng. 

Lời giải chi tiết: 

 

Bài 9. Đặt câu khiến thích hợp với những tình huống sau: 

a. Em mượn bạn bút chì. 

b. Mẹ muốn Quang chơi với em. 

c. Cô giáo muốn cả lớp trật tự. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dunh tình huống đã cho để đặt câu khiến phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a. Bạn cho mình mượn bút chì nhé! 

b. Quang hãy chơi với em một lát nhé! 

c. Các em giữ trật tự nào! 

Bài 10. Em hãy viết: 

a) Một câu cảm có sử dụng từ “quá”. 

b) Một câu khiến có sử dụng từ “hãy”. 

Phương pháp giải: 

Em lưu ý sử dụng các từ đề bài yêu cầu để đặt câu. 

Lời giải chi tiết: 

a) Bức tranh này đẹp quá! 

b) Em hãy tiết kiệm nước! 


